DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN QPPL DO TRUNG ƯƠNG VÀ HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 
LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRONG THÁNG 6/2019 

(từ ngày 17/5/2019 đến ngày 16/6/2019)

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	I
	VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH (06 văn bản)

	01
	45/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	21/5/2019
	01/8/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
	XLVPHC
	Phòng Pháp chế

	02
	46/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	27/5/2019
	01/8/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
	
	

	03
	51/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	13/6/2019
	01/8/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
	
	

	04
	03/2019/TT-BNV
	Bộ Nội vụ
	14/5/2019
	01/7/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
	Nội vụ
	Văn phòng Sở; Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	05
	04/2019/TT-BNV
	Bộ Nội vụ
	24/5/2019
	15/7/2019
	Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
	Tài chính
	Văn phòng Sở;
Các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở

	06
	78/2019/TT-BQP
	Bộ Quốc phòng
	11/6/2019
	01/8/2019
	Thông tư quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
	XLVPHC
	Phòng Pháp chế

	II
	VĂN BẢN UBND TỈNH BAN HÀNH (04 văn bản)

	01
	15/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	22/5/2019
	30/5/2019
	Quyết định Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Xây dựng
	Phòng Pháp chế

	02
	16/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	24/5/2019
	06/6/2019
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bình Phước
	Tổ chức, 

bộ máy
	

	03
	17/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	28/5/2019
	12/6/2019
	Quyết định Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước
	Khoa học và công nghệ
	

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	04
	18/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	30/5/2019
	10/6/2019
	Quyết định Bãi bỏ quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nội vụ
	Phòng Pháp chế
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